
TRƯỜNG ĐH SP KT VINH ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

KHOA KINH TẾ Học kỳ   II          Năm học 2023 - 2024 

Học phần:           Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Mã học phần:     3KT111DH 

 Trình độ:     Đại học 

 Thời gian:   90 phút 

 

ĐỀ SỐ 1 

Câu 1: (3đ)  Anh/chị hãy trình bày quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán đối 

với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

STT NỘI DUNG ĐIỂM 
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Loại tài liệu kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lưu trữ, gồm: 

- Chứng từ kế toán; 

- Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; 

- Báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị; 

- Tài liệu khác có liên quan đến kế toán như: Các loại hợp đồng; Quyết định 

bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận; Quyết định miễn 

giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế; Báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài 

sản; Các tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; Các tài liệu liên 

quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt động, chuyển 

đổi hình thức sở hữu; Biên bản tiêu huỷ tài liệu kế toán và các tài liệu khác 

có liên quan đến kế toán. 

Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán 

Tài liệu kế toán phải được doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo quản đầy đủ, an toàn 

trong quá trình sử dụng. Người làm kế toán có trách nhiệm bảo quản tài liệu 

kế toán của mình trong quá trình sử dụng. 

Tài liệu kế toán lưu trữ phải là bản chính theo quy định của pháp luật cho từng 

loại tài liệu kế toán. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu, bị mất 

hoặc bị huỷ hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu bị tạm 

giữ, bị tịch thu, bị mất hoặc bị huỷ hoại. Đối với chứng từ kế toán chỉ có một 

bản chính nhưng cần phải lưu trữ ở cả hai nơi thì một trong hai nơi được lưu 

trữ bản chứng từ sao chụp. Chứng từ kế toán sao chụp để lưu trữ phải được 

chụp từ bản chính và phải có chữ ký và dấu xác nhận của đơn vị lưu bản chính.  
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Giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu 

trữ tài liệu kế toán về sự an toàn, đầy đủ và hợp pháp của tài liệu kế toán. 

Tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ phải đầy đủ, có hệ thống, phải phân loại, sắp 

xếp thành từng bộ hồ sơ riêng theo thứ tự thời gian phát sinh và theo kỳ kế 

toán năm. 

Nơi lưu trữ tài liệu kế toán 

Tài liệu kế toán của doanh nghiệp nào được lưu trữ tại kho của doanh nghiệp 

đó. Kho lưu trữ phải có đầy đủ thiết bị bảo quản và điều kiện bảo quản bảo 

đảm an toàn trong quá trình lưu trữ theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa có thể thuê tổ chức lưu trữ thực hiện lưu trữ tài liệu kế toán trên 

cơ sở hợp đồng ký kết giữa các bên. 

Tài liệu kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa giải thể, phá sản bao gồm tài 

liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài liệu 

kế toán liên quan đến việc giải thể, phá sản được lưu trữ tại nơi theo quyết 

định của Giám đốc doanh nghiệp. 

Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ của 

các doanh nghiệp được chia, tách thành hai hay nhiều doanh nghiệp mới được 

xử lý theo quy định sau: Nếu tài liệu kế toán phân chia được cho đơn vị kế 

toán mới thì phân chia và lưu trữ tại doanh nghiệp mới; nếu tài liệu kế toán 

không phân chia được thì lưu trữ tại đơn vị kế toán bị chia hoặc bị tách hoặc 

lưu trữ tại nơi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền quyết định chia, 

tách doanh nghiệp. Tài liệu kế toán liên quan đến chia, tách thì lưu trữ tại các 

doanh nghiệp mới chia, tách. 

Tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm đang còn trong thời hạn lưu trữ và tài 

liệu kế toán liên quan đến sáp nhập các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì lưu trữ 

tại doanh nghiệp nhận sáp nhập. 

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán 

* Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm, gồm: 

- Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành thường xuyên của doanh 

nghiệp, không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, 

như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập 

tài liệu kế toán của Phòng Kế toán. 
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- Tài liệu kế toán khác dùng cho quản lý, điều hành và chứng từ kế toán khác 

không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 

* Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm, gồm: 

- Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, 

các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng 

hợp, báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán, biên bản tiêu huỷ tài liệu kế 

toán và tài liệu khác có liên quan đến ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, 

trong đó có báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra kế toán. 

- Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý tài sản cố định. 

- Tài liệu kế toán về quá trình đầu tư, bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế 

toán năm và tài liệu kế toán về Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành. 

- Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản đơn vị kế 

toán. 

* Tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn quy định như sau: 

- Tài liệu kế toán được lưu trữ vĩnh viễn là các tài liệu kế toán có tính sử liệu, 

có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. Việc xác định tài liệu 

kế toán lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

quyết định căn cứ vào tính sử liệu và ý nghĩa lâu dài của tài liệu, thông tin để 

quyết định cho từng trường hợp cụ thể và giao cho bộ phận kế toán hoặc bộ 

phận khác lưu trữ dưới hình thức bản gốc hoặc hình thức khác; 

- Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 năm cho đến khi 

tài liệu kế toán bị huỷ hoại tự nhiên hoặc được tiêu huỷ theo quyết định của 

người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. 

Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán 

Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu quy định tại điểm 7.4 của phần 

quy định chung Quyết định này được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 
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 Tổng điểm 3,0đ 

Câu 2:  (7đ)           

 (Đơn vị: 1.000đ) 

NỘI DUNG ĐIỂM 



1. Nhập kho thành phẩm: 

Nợ TK 155/Có TK 154: 102 x 15.000 = 1.530.000 

2. Giá vốn hàng bán: 

Nợ TK 632/ Có TK 157: 3.000 x 100 = 300.000 

Doanh thu bán hàng: 

Nợ TK 112: 532.950; Nợ TK 6421: 25.500; Nợ TK 133: 2.550/  

Có TK 511: 510.000; Có TK 33311: 51.000 

3. Giá vốn hàng bán: 

Nợ TK 632/ Có TK 155: 6.000 x 100 + 9.000 x 102 = 1.518.000 

Doanh thu bán hàng: 

Nợ TK 131 : 2.475.000/ Có TK 511: 2.250.000; Có TK 33311: 225.000 

4. Chi phí tiền điện, nước, điện thoại: 

Nợ TK 154: 28.000; Nợ TK 6421: 20.000; Nợ TK 6422: 24.000; Nợ TK 133: 6.650/  

Có TK 112: 78.650 

5. Trích khấu hao TSCĐ: 

Nợ TK 154: 30.000; Nợ TK 6421: 15.000; Nợ TK 6422: 12.000/ Có TK 214: 57.000 

6. Tính lương: 

Nợ TK 154: 85.600; Nợ TK 6421: 57.400; Nợ TK 6422: 42.000/ Có TK 334: 185.000 

Các khoản trích theo lương: 

Nợ TK 154: 20.116; Nợ TK 6421: 13.489; Nợ TK 6422: 9.870; Nợ TK 334: 19.425/ 

Có TK 338: 62.900 

7. Khách hàng Z thanh toán nợ: 

Nợ TK 112/ Có TK 131: 2.475.000 

8. Chi phí quảng cáo: 

Nợ TK 6421: 12.000; Nợ TK 133: 1.200/ Có TK 111: 13.200 

Chi phí tiếp khách: 

Nợ TK 6422: 4.000; Nợ TK 133: 400/ Có TK 141: 4.400 

9. Kết chuyển chi phí: 

Nợ TK 911: 2.053.259/ Có TK 632: 1.818.000; Có TK 6421: 143.389; Có TK 6422: 

91.870 

Kết chuyển doanh thu thuần: 

Nợ TK 511/ Có TK 911: 2.760.000 
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Lợi nhuận trước thuế = 2.760.000 – 2.053.259 = 706.741 

Chi phí thuế TNDN phát sinh: 

Nợ TK 821/ Có TK 3334: 141.348,2 

Kết chuyển chi phí thuế TNDN: 

Nợ TK 911/ Có TK 821: 141.348,2 

Kết chuyển lợi nhuận sau thuế: 

Nợ TK 911/ Có TK 421: 565.392,8 
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Tổng điểm 7,0đ 

 


